
 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A1 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Diễm.V CLB_TDNK - Thủy.TD LSĐL - Châu.DIA CLB_Văn - Diễm.V MT - Tân.MT  

SHL - Diễm.V CNghệ - Nguyệt.TIN GDTC - L.Hải.TD Toán - Hạnh.T KHTN - Cường.TN  

LSĐL - Châu.DIA GDĐP - Dũng.BGH Nhạc - Phương.MT Toán - Hạnh.T CLB_MTNK - Tân.MT  

GDCD - Đ.Tâm.GDCD NNgữ - Linh.Anh.A KNS - KNS1. CLB_Toán - Hạnh.T LSĐL - Châu.DIA  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Diễm.V NNgữ - Linh.Anh.A NNgữ - Linh.Anh.A CLB_Toán - Hạnh.T CLB_Văn - Diễm.V  

Văn - Diễm.V TNHN - Diễm.V Tin - Trang.TH.TIN Toán - Hạnh.T KHTN - Cường.TN  

AVBN - AVNN1. Văn - Diễm.V CLB_Anh - 

Linh.Anh.A 

CLB_KHTN - 

Cường.TN 
Văn - Diễm.V  

AVBN - AVNN1. KHTN - Cường.TN GDTC - L.Hải.TD KHTN - Cường.TN Toán - Hạnh.T  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A2 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Trinh.TN CNghệ - Nguyệt.TIN GDTC - L.Hải.TD AVBN - AVNN1. LSĐL - Châu.DIA  

SHL - Trinh.TN CLB_KHTN - 

Trinh.TN 
Toán - X.Tâm.T AVBN - AVNN1. Văn - Diễm.V  

Văn - Diễm.V GDTC - L.Hải.TD KNS - KNS1. Văn - Diễm.V Văn - Diễm.V  

KHTN - Trinh.TN GDĐP - Dũng.BGH LSĐL - Châu.DIA Toán - X.Tâm.T KHTN - Trinh.TN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Trang.TH.TIN NNgữ - Ý.A NNgữ - Ý.A CLB_Toán - X.Tâm.T LSĐL - Châu.DIA  

MT - Tân.MT CLB_Anh - Ý.A Toán - X.Tâm.T NNgữ - Ý.A KHTN - Trinh.TN  

TNHN - Diễm.V CLB_TDNK - Thủy.TD GDCD - Đ.Tâm.GDCD Nhạc - Phương.MT KHTN - Trinh.TN  

CLB_Văn - Diễm.V CLB_Văn - Diễm.V CLB_Toán - X.Tâm.T Toán - X.Tâm.T CLB_MTNK - Tân.MT  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A3 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thùy.V Tin - Trang.TH.TIN Toán - Điền.T KHTN - Thảo.TN CLB_KHTN - Thảo.TN  

SHL - Thùy.V KNS - KNS1. CLB_Anh - Di.A KHTN - Thảo.TN Nhạc - Phương.MT  

NNgữ - Di.A CLB_Văn - Thùy.V GDTC - L.Hải.TD Văn - Thùy.V LSĐL - Châu.DIA  

CLB_MTNK - Tân.MT NNgữ - Di.A MT - Tân.MT Toán - Điền.T KHTN - Thảo.TN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Thùy.V Văn - Thùy.V LSĐL - Châu.DIA CLB_Toán - Điền.T CLB_TDNK - Thủy.TD  

NNgữ - Di.A TNHN - Trang.TH.TIN GDTC - L.Hải.TD Toán - Điền.T Văn - Thùy.V  

GDĐP - Thùy.V GDCD - Đ.Tâm.GDCD CNghệ - Nguyệt.TIN AVBN - AVNN1. LSĐL - Châu.DIA  

CLB_Toán - Điền.T KHTN - Thảo.TN Toán - Điền.T AVBN - AVNN1. CLB_Văn - Thùy.V  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A4 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hai.T CLB_Văn - Thùy.V Toán - Hai.T KNS - KNS1. AVBN - AVNN1.  

SHL - Hai.T CLB_TDNK - Thủy.TD Toán - Hai.T CLB_Anh - Di.A AVBN - AVNN1.  

GDCD - Đ.Tâm.GDCD Tin - Trang.TH.TIN NNgữ - Di.A KHTN - Thảo.TN KHTN - Thảo.TN  

NNgữ - Di.A GDTC - L.Hải.TD GDTC - L.Hải.TD KHTN - Thảo.TN LSĐL - Ánh.DIA  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CLB_MTNK - Tân.MT CLB_KHTN - Thảo.TN TNHN - Hai.T MT - Tân.MT GDĐP - Hai.T  

LSĐL - Ánh.DIA KHTN - Thảo.TN NNgữ - Di.A Văn - Thùy.V CLB_Toán - Hai.T  

LSĐL - Ánh.DIA CNghệ - Nguyệt.TIN CLB_Toán - Hai.T Toán - Hai.T Văn - Thùy.V  

Văn - Thùy.V Văn - Thùy.V Nhạc - Phương.MT CLB_Văn - Thùy.V Toán - Hai.T  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A5 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ánh.DIA GDTC - L.Hải.TD NNgữ - Di.A Văn - Thùy.V Nhạc - Phương.MT  

SHL - Ánh.DIA Văn - Thùy.V GDCD - Đ.Tâm.GDCD Văn - Thùy.V CLB_TDNK - Thủy.TD  

LSĐL - Ánh.DIA CLB_KHTN - 

Hằng.TN 
Toán - Hai.T KNS - KNS1. CLB_Toán - Hai.T  

LSĐL - Ánh.DIA Tin - Trang.TH.TIN Toán - Hai.T NNgữ - Di.A Toán - Hai.T  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CLB_Anh - Di.A GDTC - L.Hải.TD NNgữ - Di.A AVBN - AVNN1. Văn - Thùy.V  

CLB_Văn - Thùy.V KHTN - Hằng.TN Toán - Hai.T AVBN - AVNN1. KHTN - Hằng.TN  

KHTN - Hằng.TN CLB_MTNK - Tân.MT LSĐL - Ánh.DIA CLB_Văn - Thùy.V CLB_Toán - Hai.T  

KHTN - Hằng.TN TNHN - Thịnh.V CNghệ - Nguyệt.TIN MT - Tân.MT GDĐP - Tâm.BGH  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A6 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - K.Anh.V AVBN - AVNN1. Toán - X.Tâm.T CLB_Toán - X.Tâm.T GDĐP - K.Anh.V  

SHL - K.Anh.V AVBN - AVNN1. KNS - KNS1. LSĐL - Ánh.DIA Văn - K.Anh.V  

CLB_Văn - K.Anh.V NNgữ - Di.A GDTC - Linh.TD Toán - X.Tâm.T CLB_Văn - K.Anh.V  

TNHN - K.Anh.V CNghệ - Nguyệt.TIN NNgữ - Di.A MT - Tân.MT GDCD - Đ.Tâm.GDCD  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Ánh.DIA GDTC - Linh.TD CLB_Toán - X.Tâm.T CLB_KHTN - 

Hằng.TN 
KHTN - Hằng.TN  

KHTN - Hằng.TN Nhạc - Phương.MT LSĐL - Ánh.DIA Toán - X.Tâm.T Toán - X.Tâm.T  

Văn - K.Anh.V Tin - Trang.TH.TIN CLB_Anh - Di.A Văn - K.Anh.V Văn - K.Anh.V  

NNgữ - Di.A KHTN - Hằng.TN CLB_MTNK - Tân.MT KHTN - Hằng.TN CLB_TDNK - Thủy.TD  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A7 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thịnh.V CLB_Anh - 

Linh.Anh.A 
Tin - Trang.TH.TIN LSĐL - Ánh.DIA GDTC - Linh.TD  

SHL - Thịnh.V TNHN - Thịnh.V NNgữ - Linh.Anh.A KNS - KNS1. CLB_Văn - Thịnh.V  

Văn - Thịnh.V CNghệ - Nguyệt.TIN Toán - Điền.T CLB_Toán - Điền.T GDCD - Đ.Tâm.GDCD  

CLB_Toán - Điền.T KHTN - Hằng.TN Toán - Điền.T Nhạc - Phương.MT CLB_MTNK - Tân.MT  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Hằng.TN CLB_KHTN - 

Hằng.TN 
LSĐL - Ánh.DIA GDTC - Linh.TD MT - Tân.MT  

GDĐP - Điền.T Văn - Thịnh.V CLB_TDNK - Thủy.TD KHTN - Hằng.TN Văn - Thịnh.V  

Toán - Điền.T KHTN - Hằng.TN Toán - Điền.T CLB_Văn - Thịnh.V AVBN - AVNN1.  

LSĐL - Ánh.DIA NNgữ - Linh.Anh.A NNgữ - Linh.Anh.A Văn - Thịnh.V AVBN - AVNN1.  

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A8 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Hạnh.T KNS - KNS1. GDCD - Đ.Tâm.GDCD Toán - Hạnh.T LSĐL - Ánh.DIA  

SHL - Hạnh.T KHTN - Hiển.TN Tin - Trang.TH.TIN GDTC - Linh.TD MT - Tân.MT  

KHTN - Hiển.TN Văn - Thịnh.V CLB_Anh - 

Linh.Anh.A 
LSĐL - Ánh.DIA GDTC - Linh.TD  

NNgữ - Linh.Anh.A Văn - Thịnh.V NNgữ - Linh.Anh.A LSĐL - Ánh.DIA CLB_TDNK - Thủy.TD  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Thịnh.V CLB_KHTN - Hiển.TN CNghệ - Nguyệt.TIN Nhạc - Phương.MT GDĐP - Tâm.BGH  

Văn - Thịnh.V NNgữ - Linh.Anh.A CLB_Toán - Hạnh.T CLB_MTNK - Tân.MT Toán - Hạnh.T  

CLB_Văn - Thịnh.V CLB_Văn - Thịnh.V TNHN - Hạnh.T CLB_Toán - Hạnh.T Toán - Hạnh.T  

KHTN - Hiển.TN KHTN - Hiển.TN Toán - Hạnh.T    

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A9 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Thảo.V NNgữ - Ý.A KNS - KNS1. Toán - Thiện.T KHTN - GV.KHTN.TN  

SHL - Thảo.V CLB_MTNK - Tân.MT GDTC - Linh.TD Văn - Thảo.V LSĐL - Ánh.DIA  

CLB_Anh - Ý.A CLB_Văn - Thảo.V GDCD - Đ.Tâm.GDCD CLB_TDNK - Thủy.TD LSĐL - Ánh.DIA  

NNgữ - Ý.A Văn - Thảo.V Tin - Trang.TH.TIN KHTN - GV.KHTN.TN CLB_KHTN - 

GV.KHTN.TN 
 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Linh.TD TNHN - Thảo.V CLB_Toán - Thiện.T NNgữ - Ý.A Văn - Thảo.V  

CLB_Toán - Thiện.T CNghệ - Nguyệt.TIN Toán - Thiện.T KHTN - GV.KHTN.TN Nhạc - Phương.MT  

Toán - Thiện.T CLB_Văn - Thảo.V Toán - Thiện.T KHTN - GV.KHTN.TN GDĐP - Tâm.BGH  

MT - Tân.MT Văn - Thảo.V LSĐL - Ánh.DIA    

      



 

 

TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A10 
 (Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ChCờ - Ý.A Văn - Thảo.V CLB_MTNK - Tân.MT CLB_Toán - H.Hải.T LSĐL - Nhân.DIA  

SHL - Ý.A KHTN - GV.KHTN.TN Toán - H.Hải.T CLB_Toán - H.Hải.T Văn - Thảo.V  

Văn - Thảo.V CLB_Anh - Ý.A MT - Tân.MT KHTN - GV.KHTN.TN CLB_Văn - Thảo.V  

TNHN - Hạnh.T GDTC - Linh.TD NNgữ - Ý.A KNS - KNS1. CLB_Văn - Thảo.V  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LSĐL - Nhân.DIA GDCD - Đ.Tâm.GDCD Toán - H.Hải.T KHTN - GV.KHTN.TN Nhạc - Phương.MT  

LSĐL - Nhân.DIA CLB_KHTN - 

GV.KHTN.TN 
Toán - H.Hải.T Toán - H.Hải.T GDĐP - Tâm.BGH  

Văn - Thảo.V KHTN - GV.KHTN.TN NNgữ - Ý.A GDTC - Linh.TD CLB_TDNK - Thủy.TD  

Tin - Trang.TH.TIN CNghệ - Nguyệt.TIN NNgữ - Ý.A    

      


